KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN, LỚP 8 CẤP THCS 


I.I.IIMA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:

	TT
	Mạch nội dung
	Nội dung 
	Mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Số câu
	Tổng điểm

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	



1

	


Giáo dục đạo đức
	1. Tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam
	4 câu
	
	
	1 câu
	
	
	
	
	4 câu
	1 câu
	3.0

	
	
	2. Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc
	4 câu
	
	
	1 câu
	
	
	
	
	4 câu
	1 câu
	3.0

	
	
	3. Lao động cần cù, sáng tạo
	4 câu
	
	
	
	
	1/2 câu
	
	1/2 câu
	4 câu
	1 câu
	4.0

	Tổng
	12 
	
	
	2
	
	1/2 
	
	1/2
	12 
	3 
	10


	Tỉ lệ %
	30%
	40%
	20%
	10%
	30%
	70%
	100%

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	100%
	



Lưu ý: 
- Các câu hỏi ở cấp độ nhận biết là các câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó có duy nhất 1 lựa chọn đúng. Số điểm tính cho 1 câu trắc nghiệm là 0,25 điểm/câu.
- Các câu hỏi ở cấp độ thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao là các câu hỏi tự luận. Số điểm của câu tự luận được quy định trong hướng dẫn chấm nhưng phải tương ứng với tỉ lệ điểm được quy định trong ma trận.
- Trong các nội dung (1), (2) được chọn ra 2 câu ở mức độ thông hiểu.
- Trong  nội dung (3) được chọn ra 1/2 câu mức độ vận dụng và 1/2 câu mức độ vận dụng cao.   

II. BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA :

	TT
	Mạch nội dung
	Nội dung
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1

	Giáo dục đạo đức

	1. Tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam
	Nhậnbiết:
· NêuđượcmộtsốtruyềnthốngcủadântộcViệtNam.
· Kểđượcmộtsốbiểuhiệncủalòngtựhàovềtruyền
thốngcủadântộcViệtNam.
Thônghiểu:
· Nhận diện được giá trị của các truyền thống dân tộcViệt Nam.
· Đánh giá được hành vi, việc làm của bản thân vànhữngngườixungquanhtrongviệcthểhiệnlòngtựhàovềtruyền thốngdântộcViệtNam.
	4 câu
	1 câu
	
	

	
	
	2. Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc
	Nhậnbiết:
Nêu được mộtsố biểuhiệnsựđa dạngcủa cácdân tộc vàcác nền văn hoá trênthếgiới.
Thônghiểu:
Giảithíchđượcýnghĩacủaviệctôntrọngsựđadạngcủacác dân tộcvà các nềnvăn hoá trênthếgiới.
	4 câu
	1 câu
	
	

	
	
	3. Lao động cần cù, sáng tạo
	Nhậnbiết:
- Nêu được kháiniệmcần cù,sángtạotronglao động.
· Nêu được mộtsốbiểu hiện của cầncù, sángtạo tronglaođộng.
Vậndụng:
· Trân trọng những thành quả lao động; quý trọng vàhọc hỏi những tấm gương cần cù, sáng tạo trong laođộng.
· Phê phán những biểu hiện chây lười, thụ động tronglaođộng.
Vậndụng cao:
Thể hiện được sự cần cù, sáng tạo trong lao động củabản thân.
	4 câu
	
	1/2 câu
	1/2 câu

	Tổng
	
	12
	2
	1/2
	1/2

	Tỉ lệ %
	
	30
	40
	20
	10

	Tỉ lệ chung
	
	70
	30



Lưu ý:
- Các câu hỏi ở cấp độ nhận biết là các câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó có duy nhất 1 lựa chọn đúng. Số điểm tính cho 1 câu trắc nghiệm là 0,25 điểm/câu.
- Các câu hỏi ở cấp độ thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao là các câu hỏi tự luận. Số điểm của câu tự luận được quy định trong hướng dẫn chấm nhưng phải tương ứng với tỉ lệ điểm được quy định trong ma trận.
- Trong các nội dung (1), (2) được chọn ra 2 câu mức độ thông hiểu.
- Trong  nội dung (3) được chọn ra 1/2 câu mức độ vận dụng và 1/2 câu mức độ vận dụng cao.   









	TRƯỜNG THCS LƯƠNG ĐIỀN

	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC: 2023 – 2024
MÔN: GDCD 8
Thời gian làm bài: 45 phút
(Đề bài gồm 03 trang)



I. Phần trắc nghiệm (3.0 điểm): 
Hãy khoanh tròn vào chữ cái của câu trả lời em cho là đúng nhất:
Câu 1. Em hãy cho biết đâu không phải là truyền thống của dân tộc Việt Nam?
A. Tôn sư trọng đạo
B. Nhân nghĩa.
C. Truyền thống hiếu thảo.
D. Đốt nhiều vàng mã.
Câu 2:  Nội dung nào sau đây là hủ tục của quê hương cần được xóa bỏ?
A. Nhân ái
B. Thích phô trương, hình thức.
C. Hiếu học
D. Tôn sư trọng đạo.
Câu 3: Truyền thống nào sau đây thể hiện sự kính trọng, biết ơn với những người đã từng dạy dỗ mình?
A. Uống nước nhớ nguồn.
B.  Yêu nước chống giặc ngoại xâm.
C.  Hiếu thảo
D. Tôn sư trọng đạo.
Câu 4: Những món quà quyên góp của người dân đến đồng bào miền Trung chịu thiệt hại về bão lũ là xuất phát từ truyền thống nào sau đây?
A. Tương thân, tương ái.
B. Đoàn kết, dũng cảm.
C. Cần cù lao động.
D. Yêu nước chống ngoại xâm.
Câu 5: Sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới được biểu hiện ở:
A. Hình dáng bên ngoài
B. Hình dáng bên ngoài, địa vị
C. Địa vị, lời nói,cách ứng xử và các giá trị.
D. Hình dáng bên ngoài,địa vị,lời nói,cách ứng xử và các giá trị.
Câu 6: Việt Nam có bao nhiêu dân tộc?
A. 51
B. 52
C. 53
D.54
Câu 7: Món ăn đặc trưng trong mỗi dịp tết của người Việt là gì?
A. Bánh dày
B. Bánh bao
C. Bánh chưng
D. Bánh bột lọc
Câu 8: Màu da đặc trưng của người Việt Nam là màu gì?
A. Da vàng
B. Da trắng
C. Da đen
D. Da nâu
Câu 9: Sự cần cù và sáng tạo trong học tập được thể hiện dưới hành động nào sau đây? 
A.Tích cực học tập không kể ngày đêm
B. Chăm chỉ học bài, làm thật nhiều bài tập cùng một dạng để ôn luyện cách giải bài tập đó.
C. Chăm chỉ học tập, đọc nhiều tài liệu, tìm tòi các phương pháp giải nhanh gọn các bài tập.
D.  Làm các bài tập mình có thể làm được còn bài nào quá khó có thể nhờ bạn giải giúp, hoặc mượn vở của bạn chép bài.
Câu 10. Chủ động làm việc không đợi ai nhắc nhở, không phải do áp lực từ bên ngoài là nội dung của khái niệm nào sau đây?
A. Lao động.
B. Lao động tự giác.
C.  Tự lập
D. Lao động sáng tạo.
Câu 11. Điền vào chỗ trống trong câu sau:
“Lao động sáng tạo là trong quá trình lao động luôn luôn suy nghĩ,cải tiến để…cái mới, tìm ra cách giải quyết tối ưu nhằm không ngừng…chất lượng, hiệu quả lao động”
A. Phát hiện, giảm thiểu.
B. Tìm tòi, nâng cao.
C. Học hỏi, cải thiện.
D. Tìm tòi, phát triển.
Câu 12. Để rèn luyện sự cần cù, sáng tạo trong học tập và lao động, em cần tránh điều nào sau đây?
A. Tích cực tìm hiểu những điều mình chưa biết.
B.  Tự giác giúp bố mẹ làm việc nhà.
C.  Thực hiện đúng thời gian biểu hàng ngày.
D.  Đợi bố mẹ nhắc nhở mới học bài.
II. Phần tự luận (7.0 điểm):
Câu 1 (2.0 điểm):
         Truyền thống của dân tộc Việt Nam có giá trị như thế nào đối với cá nhân,gia đình, quê hương, đất nước?
Câu 2 (2.0 điểm):  
Theo em, việc tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới mang lại những lợi ích gì cho Việt Nam?
Câu 3 (3.0 điểm):  Em hãy đọc tình huống và trả lời câu hỏi sau:
Trong giờ làm việc nhóm, bạn P nói riêng với bạn T: “Nhóm mình có bạn K học giỏi nên chúng mình không cần suy nghĩ hay làm gì đâu, vì đã có bạn K làm hết rồi”.
a) Theo em, lời nói của bạn P như vậy có đúng không? Vì sao?
b) Nếu em là bạn T, em sẽ nói gì với P?
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I. Phần trắc nghiệm(3,0điểm).
Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	D
	A
	D
	A
	D
	D
	C
	A
	C
	B
	B
	D



II.  Phần tự luận(7,0điểm).

	Câu/điểm
	Nội dung đạt được
	Điểm

	Câu 1
(2.0 điểm)

	·  Truyền thống của dân tộc Việt Nam là nền tảng tạo nên bản sắc văn hóa của dân tộc; là nguồn sức mạnh để dân tộc Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;
·  Là tiền đề quan trọng để mỗi cá nhân sống tốt, có ích hơn cho cộng đồng, xã hội.

	1,0đ



1,0đ


	Câu 2
(2.0 điểm)
	- Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới sẽ làm cho văn hóa nhân loại thêm phong phú, đặc sắc; tạo nền tảng để các dân tộc trên thế giới giao lưu, học hỏi, hợp tác với nhau;
·  Giúp cho các nước có cơ hội vươn lên phát triển, góp phần thực hiện bình đẳng giữa các dân tộc và bảo vệ nền hòa bình trên thế giới.

	1,0đ


1,0đ




	Câu 3
(3,0 điểm)
	HS có nhiều cách xử lí tình huống khác nhau, cần đảm bảo các ý:
a) + Lời nói của bạn P chưa đúng. 
    + Vì: lời nói và hành động của P đã thể hiện thái độ lười biếng, ỷ lại vào người khác, thiếu sự tích cực và tự giác trong quá trình học tập.
b) Nếu là bạn T, em sẽ nói với P rằng: “K có kết quả học tập tốt, nhưng chúng ta không nên ỷ lại vào cậu ấy, vì đây là nhiệm vụ học tập chung của cả nhóm, chúng ta nên tích cực hợp tác, trao đổi, đưa ra ý kiến để cùng hoàn thành nhiệm vụ này”.
	1,0đ

1,0đ


 1,0đ



